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PHẦN I. ĐẶT  VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Đại hội XII của Đảng xác định: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu
tố cơ bản của Giáo dục- Đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng
lực của người học; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống
giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đổi mới căn bản công
tác quản lý Giáo dục-Đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và
trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục; coi trọng quản lý chất lượng; phát triển
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới; đổi mới
chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng
cao hiệu quả đầu tư để phát triển Giáo dục-Đào tạo.
Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá cần phải đáp ứng mục
tiêu giáo dục mới đó là không chỉ nhằm trang bị kiến thức mà còn chú trọng đến
vận dụng kiến thức kĩ năng vào cuộc sống, đặc biệt quan tâm đến phát triển năng
lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề phù hợp với hoàn cảnh. Điều đó có nghĩa
dạy học không chỉ đơn thuần truyền đạt, cung cấp thông tin mà chủ yếu rèn luyện
khả năng tìm kiếm và chiếm lĩnh tri thức. Muốn nâng cao chất lượng dạy học lịch
sử, trước hết người giáo viên phải tạo được hứng thú, khơi gợi niềm đam mê học
tập cho học sinh một cách tự giác. giáo viên cần đầu tư chuyên môn, nghiên cứu
phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp từng đối tượng trong mỗi tiết học.
Tuy nhiên, thực tế học sinh cảm thấy lịch sử khó học, khó nhớ; các em cảm
thấy lịch sử khô khan và chưa hứng thú vì là các tiết lí thuyết dài, những sự kiện,
ngày tháng, số liệu khó khăn cho người học. Vốn là môn học “khó khăn” theo quan
điểm học sinh nhưng hiện nay trong chương trình lớp 10 cơ bản theo CTPT 2018
lại bố trí thêm các tiết thực hành lịch sử. Do đó bản thân tôi cũng như rất nhiều
đồng nghiệp gặp rất nhiều khó khăn và trăn trở làm thế nào để tiết học hiệu quả.
Để giờ học thực hành đạt hiệu quả và tạo hứng thú học tập, cũng như rèn
luyện năng lực tự học cho học sinh tôi đã chọn đề tài: “Rèn luyện năng lực tự học
cho học sinh thông qua thực hành Lịch Sử 10- CTGDPT 2018” làm sáng kiến
kinh nghiệm với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm hiểu biết của mình tới
đồng nghiệp, áp dụng vào thực tiễn dạy học để nâng cao chất lượng bộ môn.
2. Mục đích nghiên cứu
- Rèn luyện năng lực tự học nhằm nâng cao hiệu quả bài thực hành Lịch sử 10.
- Góp phần đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở trường THPT.
- Giúp học sinh phát triển năng lực tư duy, năng lực hành động, năng lực vận
dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn một cách có hiệu quả, làm cho nội dung học
tập sinh động, hấp dẫn hơn, học sinh hứng thú với việc học tập hơn. Từ đó, nâng
cao chất lượng dạy học môn Lịch sử THPT.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
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3.1. Khách thể  nghiên cứu quá trình dạy học môn lịch sử ở trường THPT.
3.2. Đối tượng nghiên cứu: học sinh THPT
4. Giả thuyết khoa học
Nếu đề xuất và thực hiện đồng bộ các giải pháp có cơ sở khoa học, có tính
khả thi này thì có thể rèn luyện năng lực tự học của học sinh; giúp học sinh phát
triển năng lực tư duy, năng lực hành động, năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng
vào thực tiễn một cách có hiệu quả, làm cho nội dung học tập sinh động, hấp dẫn
hơn, học sinh hứng thú với việc học tập hơn. Từ đó, phát triển được năng lực và
phẩm chất của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử THPT.
5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu lí luận: nghiên cứu tài liệu, các công trình nghiên cứu về dạy học
thực hành, phương pháp dạy học lịch sử, sách giáo khoa phổ thông, định hướng
dạy học phát triển năng lực và phẩm chất, các năng lực đặc thù của bộ môn lịch sử.
Khảo sát ý kiến của giáo viên, của học sinh về dạy học thực hành, về hứng thú
học tập của học sinh, về năng lực tự học của học sinh; rút ra thực trạng của vấn đề
nghiên cứu.
Đề xuất các giải pháp tổ chức dạy học để rèn luyện năng lực tự học cho học
sinh thông qua các bài thực hành Lịch Sử 10.
Tổ chức thực nghiệm, đánh giá kết quả của sáng kiến, rút kinh nghiệm thực
hiện của sáng kiến.
5.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp rèn luyện
năng lực tự học cho học sinh thông qua thực hành Lịch Sử 10- CTGDPT 2018.
- Về thời gian: năm học 2022 - 2023
6. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp lí luận: nghiên cứu tài liệu, các công trình nghiên cứu về dạy
học thực hành, phương pháp dạy học lịch sử, sách giáo khoa phổ thông, các chủ
trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo…
- Phương pháp phỏng vấn: Khảo sát ý kiến của giáo viên, của học sinh về dạy
học thực hành.Dự giờ đồng nghiệp,trao đổi ý kiến với giáo viên, xây dựng hệ
thống các câu hỏi, phiếu điều tra để điều tra thực trạng.
- Phương pháp thực nghiệm: tiến hành áp dụng các giải pháp đối với học sinh
khối 10 năm học 2022 - 2023 để giải quyết vấn đề.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phương pháp này dùng để phân tích, tổng
hợp số liệu, so sánh kết quả áp dụng sáng kiến với khi chưa áp dụng sáng kiến.
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7. Những luận  điểm cần bảo vệ của đề tài
Sáng kiến đã đưa ra năm giải pháp thực hiện nhằm rèn luyện năng lực tự học
cho học sinh thông qua thực hành Lịch Sử 10: Giải pháp1: Sử dụng phiếu học tập;
Giải pháp 2: Tổ chức thực hành thông qua sưu tầm tư liệu lịch sử; Giải pháp 3: Tổ
chức thực hành lịch sử thông qua các dự án lịch sử; Giải pháp 4: Tổ chức dạy học
lịch sử thông qua phương pháp đóng vai; Giải pháp 5: Tổ chức dạy học thực hành
lịch sử thông qua các trò chơi Lịch sử được thiết kế trên các phần mềm khác nhau.
Đây là các giải pháp được đánh giá rất cần thiết và khả thi để nâng cao năng lực tự
học cho học sinh thông qua thực hành Lịch sử 10- GDPT 2018.
Đồng thời đây cũng lần đầu tiên tiết thực hành Lịch sử được áp dụng vào học
chính khóa vì vậy GV áp dụng các giải pháp trên sẽ giúp HS phát triển năng lực
lịch sử trên nền tảng kiến thức cơ bản để học tiết thực hành đạt hiệu quả cao. Với
các giải pháp nêu trên tạo hứng thú cho HS tìm hiểu lịch sử, khai thác các tư liệu
lịch sử, tự chủ động tái hiện được các nhân vật lịch sử, thảo luận và tranh luận để
bảo vệ các quan điểm của mình...Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng yêu quê
hương đất nước, tinh thần tự tôn dân tộc, HS được thực hành nhiều sẽ vận dụng
các bài học lịch sử để giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống, phát triển tầm nhìn,
cũng cố các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng, lòng khoan dung, nhân ái, góp
phần hình thành, phát triển những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân
toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại. Tất cả các giải pháp đó nhằm phát huy
tối đa năng lực tự học, tự rèn luyện của HS khi tiến hành thực hành Lịch sử.
8. Đóng góp mới của đề tài
- Tăng cường ý thức tự học giúp việc học diễn ra thường xuyên, liên tục: ở
trường, ở nhà, ngoài xã hội....
- Phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập, sáng tạo, tự giác trong học tập của
học sinh.
- Phát huy kỹ năng trình bày ý kiến đối với những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu
để nắm chắc kiến thức, vận dụng kiến thức đó vào thực tế đời sống.
- Việc lên kế hoạch học tập giúp học sinh:
+ Có những chuẩn bị dài hạn cho môn học.
+ Tiếp thu kiến thức một cách có hệ thống giúp các em nhớ lâu, hứng thú với
môn học.
+ Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập cho từng bài, từng chủ đề kiến
thức.
- Tạo một môi trường học tập tự học khoa học, sinh động phát huy khả năng
tư duy, sáng tạo, thoải mái để học sinh hứng thú với việc tự học.
- Xây dựng môi trường học tập gắn liền với công nghệ thông tin, tạo sự kết
nối nhanh. Sử dụng công nghệ thông tin để liên kết giữa giáo viên và học sinh
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cũng như với  phụ huynh sẽ làm mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình, xã hội
được củng cố. Việc kết nối thông tin, thông báo sẽ diễn ra nhanh chóng làm tăng
thêm hiệu quả của việc đôn đốc, kiểm tra quá trình tự học của học sinh.
- Với các hình thức giao bài tập và làm phiếu học tập sẽ phát huy được sự
sáng tạo của học sinh. Các em có cơ hội để thể hiện bản thân và giúp đỡ nhau cùng
tiến bộ.
- Nâng cao hiệu quả của việc tự học, sưu tập tư liệu lịch sử, tranh ảnh, các câu
truyện, thuyết trình, đóng vai các nhân vật lịch sử, hoạt động nhóm... là một cách
phát huy tính tích cực của học sinh trong hoạt động dạy và học, phù hợp với xu thế
đổi mới của giáo dục hiện nay.
Tất cả những năng lực tự học trên đã được nhiều thầy cô giáo viết sáng kiến
nhưng chưa có sáng kiến nào đề cập đến phát huy tính tích cực nhằm nâng cao
năng lực tự học trong các giờ học thực hành, vì đây là lần đầu tiên trong chương
trình học Lịch sử tiết thực hành được đưa vào học chính khóa. Vì vậy tôi mạnh dạn
viết đề tài: “Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh thông qua thực hành Lịch
Sử 10- CTGDPT 2018” với mong muốn nâng cao hiệu quả khi dạy tiết thực hành
trong chương trình lịch sử mới.
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PHẦN II. NỘI  DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Mục tiêu của môn Lịch Sử THPT
Môn Lịch sử cấp trung học phổ thông hình thành, phát triển ở học sinh năng
lực Lịch sử trên nền tảng kiến thức cơ bản, có chọn lọc về Lịch sử thế giới, quốc
gia và địa phương; các quá trình tự nhiên, kinh tế - xã hội và văn hoá diễn ra trong
không gian và thời gian; sự tương tác giữa xã hội loài người với môi trường tự
nhiên; giúp học sinh biết cách sử dụng các công cụ của khoa học Lịch sử để học
tập và vận dụng vào thực tiễn; đồng thời góp phần cùng các môn học và hoạt động
giáo dục khác hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực
chung, đặc biệt là tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống dân
tộc, khơi dậy ở học sinh ước muốn khám phá thế giới xung quanh, vận dụng những
điều đã học vào thực tế. Có thể nói rằng: Lịch sử vốn là môn học có kiến thức gắn
liền với quá khứ, gắn liền với hiện tại của nhân loại cho nên Lịch sử thực sự gần
gũi và có vai trò quan trọng trong việc hình thành thế giới quan cho học sinh.
1.2. Các nguyên tắc dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực
Chính vì vậy, CTGDPT 2018 đã đưa ra các nguyên tắc dạy học và giáo dục
phát triển phẩm chất, năng lực:
Nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại:
nội dung dạy học, giáo dục trong từng môn học, HĐGD cần sát thực, phù hợp với
những yêu cầu, đòi hỏi của thực tế. Nội dung dạy học, giáo dục đảm bảo tính hiện
đại đòi hỏi nội dung dạy học, giáo dục phải mới, tiên tiến, áp dụng được những
thành tựu của khoa học, kĩ thuật trong các lĩnh vực trong thời gian gần đây, nhất là
việc vận dụng chúng trong thực tiễn.
Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập:
Tính tích cực của người học được biểu hiện thông qua hứng thú, sự tự giác học tập,
khát vọng thông hiểu, sự nỗ lực chiếm lĩnh nội dung học tập. Đảm bảo tính tích
cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập là việc đảm bảo việc tạo ra
hứng thú, sự tự giác học tập, khát khao và sự nỗ lực chiếm lĩnh nội dung học tập
của người học. Đây là một nguyên tắc quan trọng trong dạy học phát triển phẩm
chất, năng lực.
Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS chính là việc tổ
chức thường xuyên hơn, đồng thời cũng đầu tư hơn về chất lượng những hoạt động
thực hành, trải nghiệm cho HS. Thông qua các hoạt động thực hành, trải nghiệm,
HS có cơ hội để huy động và vận dụng kiến thức, kĩ năng trong môn học và hoạt
động giáo dục để giải quyết các tình huống có thực trong học tập và cuộc sống, từ
đó người học hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực.
Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp: tổ chức nhiều hơn về số lượng, đầu
tư hơn về chất lượng những nhiệm vụ học tập đòi hỏi HS phải huy động, tổng hợp
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kiến thức, kĩ  năng,… thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết. Tăng cường
dạy học, giáo dục tích hợp giúp người học phát triển được những năng lực cần
thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề dựa trên hiểu biết, kinh nghiệm và khả
năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Tăng cường dạy học, giáo dục phân hóa: tổ chức thường xuyên và đầu tư hơn
việc phân loại và chia tách các đối tượng người học, từ đó, vận dụng nội dung,
phương pháp và hình thức sao cho phù hợp với đối tượng ấy nhằm đảm bảo cho
mỗi cá nhân phát triển tối đa năng lực, sở trường, phù hợp phù hợp với bản thân.
Kiểm tra, đánh giá theo năng lực, phẩm chất là điều kiện tiên quyết trong dạy
học phát triển phẩm chất, năng lực: không lấy kiểm tra, đánh giá khả năng tái hiện
kiến thức đã học làm trung tâm của việc đánh giá. Kiểm tra, đánh giá theo năng lực
chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong những tình huống cụ thể.
1.3. Yêu cầu cần đạt của môn Lịch sử
Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung
thực, trách nhiệm. Nội dung môn Lịch sử cho HS những nhận thức và tình cảm về
lịch sử nhân loại, về quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, về
mối quan hệ giữa xã hội và môi trường, về sự lựa chọn các con đường phát triển
của các quốc gia, về đất nước và con người Việt Nam. Từ đó, bồi dưỡng các phẩm
chất yêu nước, yêu quê hương, yêu thiên nhiên; xây dựng ở HS ý thức, niềm tin và
hành động cụ thể trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi
trường, bảo vệ di sản văn hóa nhân loại; HS biết yêu quý người lao động, tôn trọng
những giá trị nhân văn khác nhau, rèn luyện sự tự tin, trung thực, khách quan.
Chương trình môn Lịch sử cấp THPT góp phần phát triển các NL chung (tự
chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo). Đồng thời, hình
thành và phát triển ở học sinh NL lịch sử - là biểu hiện đặc thù của NL khoa học:
NL tìm hiểu lịch sử: NL này giúp HS bước đầu nhận biết được tư liệu lịch
sử, hiểu được các văn bản chữ viết, hiện vật lịch sử, tranh ảnh, biểu đồ, bản đồ,...
HS giải thích được nguyên nhân, sự vận động của các sự kiện, quá trình, nhân vật
lịch sử; bước đầu giải thích được mối liên hệ giữa các sự kiện lịch sử, các mối
quan hệ nhân quả trong tiến trình lịch sử; bước đầu đưa ra những ý kiến nhận xét
của mình về các sự kiện, nhân vật lịch sử.
NL nhận thức và tư duy lịch sử: NL này giúp HS bước đầu trình bày lại
được các sự kiện và quá trình lịch sử cơ bản; xác định được các sự kiện lịch sử
trong không gian và thời gian cụ thể; trình bày được sự phát triển của các sự kiện,
hiện tượng lịch sử theo thời gian.
NL vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: NL này thể hiện ở việc HS bước đầu
có thể liên hệ những nội dung lịch sử đã học với thực tế cuộc sống.
1.4. Định hướng về phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển phẩm
chất, năng lực cho học sinh trong môn Lịch sử.
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1.4.1. Phương pháp  hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu
Thông qua nội dung môn học và các hoạt động thu thập, phân tích dữ liệu,
tham quan dã ngoại, tiếp xúc với các nhân chứng lịch sử,… hình thành và bồi
dưỡng phẩm chất, năng lực bộ môn.
HS nhận thức và tình cảm về lịch sử nhân loại, về quá trình đấu tranh dựng
nước và giữ nước của dân tộc, về mối quan hệ giữa xã hội và môi trường, về sự lựa
chọn các con đường phát triển của các quốc gia, về đất nước và con người Việt
Nam. Từ đó, hình thành và phát triển ở HS các phẩm chất yêu nước, yêu quê
hương, yêu thiên nhiên; ý thức, niềm tin và hành động trong việc sử dụng hợp lí tài
nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hoá nhân loại; biết yêu
quý người lao động, tôn trọng những giá trị nhân văn khác nhau, rèn luyện sự tự
tin, trung thực, khách quan.
1.4.2. Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung
NL tự chủ và tự học được hình thành, phát triển ở HS thông qua việc tự tổ chức,
quản lí các hoạt động học tập; tự tìm kiếm, tổ chức và phân tích nguồn thông tin, tri
thức bổ sung; đặt và trả lời các câu hỏi lịch sử, thực hiện những nhiệm vụ được phân
công khi tham quan dã ngoại, và trong các tình huống làm việc độc lập khác.
NL giao tiếp và hợp tác được hình thành và phát triển ở HS thông qua việc
thực hiện và phối hợp cùng các thành viên khác trong nhóm, trong lớp thực hiện
những nhiệm vụ được phân công trong học tập, thảo luận, nghiên cứu, tham quan
dã ngoại, tìm kiếm tư liệu lịch sử…
NL giải quyết vấn đề và sáng tạo được hình thành, phát triển ở HS thông qua
việc thực hiện các hoạt động học tập tích cực, như: nghiên cứu tài liệu, thu thập và
phân tích tư liệu, làm dự án nghiên cứu, thuyết trình, tranh luận,…
1.4.3. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển năng lực lịch sử
NL lịch sử của học sinh được hình thành, phát triển thông qua việc tổ chức,
hướng dẫn HS đọc hiểu, giải mã các văn bản lịch sử (kênh hình, kênh chữ, hiện vật
lịch sử,.tư liệu lịch sử..), từ đó tái hiện quá khứ, nhận thức sự thật lịch sử, đưa ra
suy luận, đánh giá về bối cảnh, nguồn gốc, sự tiến hoá của sự kiện, hiện tượng,
nhân vật lịch sử và quá trình phát triển lịch sử; trở thành “người đóng vai lịch sử”,
hay “người làm lịch sử” để khám phá kiến thức lịch sử, vận dụng sáng tạo những
hiểu biết về lịch sử, văn hoá, xã hội Việt Nam và thế giới vào các tình huống học
tập và thực tiễn cuộc sống.
1.5. Năng lực tự học
Môn Lịch sử có nhiều ưu thế hình thành và phát triển các năng lực chung đã
quy định trong Chương trình tổng thể. Năng lực tự chủ và tự học: được hình thành
và phát triển thông qua các hoạt động học tập như thu thập thông tin và trình bày
báo cáo Lịch sử; khảo sát, điều tra thực tế địa phương, vận dụng kiến thức để giải
quyết các vấn đề thực tế,...Năng lực giao tiếp và hợp tác: được hình thành và phát
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triển thông qua  các hoạt động nhóm và phương pháp dạy học thảo luận, dạy học dự
án, xêmina,...Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: được hình thành và phát triển
thông qua các hoạt động phát hiện vấn đề, nêu giả thuyết hoặc giả định, tìm lôgic
trong giải quyết vấn đề, đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề, đánh giá giải
pháp giải quyết vấn đề, tưởng tượng khoa học, giải quyết vấn đề mới, tự học về lí
thuyết và công cụ Lịch sử.
Tuy nhiên trong phạm vi đề tài này tôi chỉ nghiên cứu chính về năng lực
chung: năng lực tự chủ và tự học trong dạy học Lịch sử cấp Trung học phổ thông.
* Yêu cầu cần đạt về năng lực tự chủ và tự học cấp Trung học phổ thông
- Tự lực: Luôn chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân
trong học tập và trong cuộc sống; biết giúp đỡ người khác, sống không ỷ lại, vươn
lên để có lối sống tự lực.
- Tự khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu chính đáng: Biết khẳng định và bảo
vệ quyền, nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật.
- Tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của mình: Đánh giá được những ưu
điểm và hạn chế về tình cảm, cảm xúc của bản thân; tự tin, lạc quan. Biết tự điều
chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của bản thân; luôn bình tĩnh và có cách cư xử
đúng. Sẵn sàng đón nhận và quyết tâm vượt qua thử thách trong học tập và đời
sống. Biết tránh các tệ nạn xã hội.
- Thích ứng với cuộc sống: Điều chỉnh được hiểu biết, kĩ năng, kinh nghiệm của
cá nhân cần cho hoạt động mới, môi trường sống mới. Thay đổi được cách tư duy, cách
biểu hiện thái độ, cảm xúc của bản thân để đáp ứng với yêu cầu mới, hoàn cảnh mới.
- Định hướng nghề nghiệp: Nhận thức được cá tính và giá trị sống của bản
thân. Nắm được những thông tin chính về thị trường lao động, về yêu cầu và triển
vọng của các ngành nghề. Xác định được hướng phát triển phù hợp sau trung học
phổ thông; lập được kế hoạch, lựa chọn học các môn học phù hợp với định hướng
nghề nghiệp của bản thân.
- Tự học, tự hoàn thiện: Xác định được nhiệm vụ học tập dựa trên kết quả đã đạt
được; biết đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục những hạn chế. Đánh giá và
điều chỉnh được kế hoạch học tập; hình thành cách học riêng của bản thân; tìm kiếm,
đánh giá và lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp với mục đích, nhiệm vụ học tập
khác nhau; ghi chép thông tin bằng các hình thức phù hợp, thuận lợi cho việc ghi nhớ,
sử dụng, bổ sung khi cần thiết. Tự nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế
của bản thân trong quá trình học tập; suy ngẫm cách học của mình, rút kinh nghiệm để
có thể vận dụng vào các tình huống khác; biết tự điều chỉnh cách học. Biết thường
xuyên tu dưỡng theo mục tiêu phấn đấu cá nhân và các giá trị công dân.
Tự học giúp học sinh chủ động tìm hiểu, thu thập kiến thức, tự làm giàu kho
kiến thức của mình. Tự học lúc còn học phổ thông sẽ là tiền đề tốt cho việc tự học
ở bậc đại học, sau đại học sau này.
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Tự học hiểu  theo đúng bản chất là tự mình động não, suy nghĩ, sử dụng các
năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp…) và có khi cả cơ bắp (sử
dụng các phương tiện) cùng các phẩm chất, cả động cơ, tình cảm, cả nhân sinh
quan, thế giới quan, không ngại khó, ngại khổ, kiên trì, nhẫn nại, lòng say mê… để
chiếm lĩnh một lĩnh vực khoa học nào đó, biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình.
Để việc tự học của học sinh đem lại hiệu quả thì vai trò của giáo viên trong
quá trình này rất quan trọng:
“Người thầy dạy giỏi là người thầy biết giải thích;
Người thầy xuất sắc là người thầy biết minh họa;
Người thầy xuất chúng là người thầy biết truyền cảm hứng.”
Thầy cô là người tạo môi trường và tình huống để học sinh có thể rèn luyện
khả năng tự giải quyết vấn đề thông qua việc tổ chức hoạt động học và dạy. Để làm
được điều đó, giáo viên phải nắm vững quá trình hình thành nhận thức, thường
xuyên cập nhật, thay đổi phương pháp, liên hệ chặt chẽ với phụ huynh, hướng dẫn
học sinh biết sử dụng và áp dụng công nghệ thông tin trong qua trình tự học, liên
hệ kiến thức với cuộc sống để hấp dẫn tạo hứng thú tìm tòi của học sinh
Như vậy việc giáo viên định hướng, tạo điều kiện học sinh biết tự học một
cách hiệu quả là một xu thế tất yếu, bởi vì quá trình giáo dục thực chất là quá trình
biến người học từ khách thể giáo dục thành chủ thể giáo dục (tự giáo dục). Tự học
giúp nâng cao kết quả học tập của học sinh và chất lượng giáo dục của nhà trường,
là biểu hiện cụ thể của việc đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông.
1.6. Dạy thực hành Lịch sử.
Môn Lịch sử có sứ mệnh giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực lịch
sử, biểu hiện của năng lực khoa học, đồng thời góp phần vào việc xây dựng những
phẩm chất chủ yếu và năng lực chung được xác định trong Chương trình tổng thể.
Với đặc trưng của môn học, môn Lịch sử giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục
lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc;
củng cố các giá trị nhân văn, lòng khoan dung, nhân ái, tinh thần cộng đồng và
hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu
thế phát triển của thời đại.
Xuất phát từ đặc trưng của môn học, Chương trình môn Lịch sử nhấn mạnh
các quan điểm xây dựng chương trình: khoa học, hiện đại; hệ thống, cơ bản; thực
hành, thực tiễn; dân tộc, nhân văn; mở, liên thông. Chương trình môn Lịch sử giúp
học sinh tiếp cận lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử dân tộc
một cách khoa học trên cơ sở vận dụng những thành tựu hiện đại của khoa học lịch
sử và khoa học giáo dục.
Chương trình đặc biệt coi trọng nội dung thực hành lịch sử, kết nối lịch sử với
thực tiễn cuộc sống. Chương trình tăng cường phần thực hành cả về thời lượng lẫn
các hình thức thực hành; đa dạng hoá các loại hình thực hành để học sinh được
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hoạt động trải  nghiệm thông qua các hình thức tổ chức giáo dục như: hoạt động
nhóm/cá nhân tự học, học trên lớp/ở bảo tàng, học qua dự án, di sản lịch sử, văn
hóa,… Thông qua việc tổ chức các hoạt động dạy học đa dạng, giáo viên giúp học
sinh phát huy năng lực sáng tạo trong học tập Lịch sử, trở thành “người đóng vai
lịch sử”, hay “người làm lịch sử” để khám phá kiến thức lịch sử, phát triển năng
lực lịch sử, vận dụng sáng tạo kiến thức vào các tình huống học tập và thực tiễn
cuộc sống, truyền cảm hứng cho học sinh yêu thích lịch sử và có khả năng tự học
lịch sử suốt đời.
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN
2.1. Thực trạng dạy học các tiết thực hành trong một số trường THPT
trên thành phố.
Qua thực tế giảng dạy cũng như qua trao đổi cùng đồng nghiệp thì giờ dạy
Lịch sử thường trầm, giáo viên nói nhiều, học sinh làm việc ít, giờ học không có sự
sáng tạo, phân lượng thời gian không hợp lí đặc biệt là các tiết làm bài tập lịch sử
thì thường là giáo viên cho 1 đến 2 bài tập cho học sinh làm hoặc là giao về nhà
cho học sinh là hôm sau nộp lại cho giáo viên.... chính vì vậy mà giờ học Lịch sử
hiệu quả không thực sự cao, chưa thu hút được sự hứng thú của các em.
Mặt khác, từ thực tiễn tôi nhận thấy các em học sinh bậc THPT có mức độ
nhận thức tương đối đồng đều, tích cực trong học tập, các em ham thích các hoạt
động như trải nghiệm thực tiễn, khám phá, đóng vai, tham gia trò chơi và thích
nghe các câu chuyện lịch sử... Bởi vậy, cần tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa
giáo dục, phong phú, gần gũi với lứa tuổi học sinh, tạo được hứng thú học tập và
phát triển toàn diện cho học sinh.
Trong quá trình thực hiện sáng kiến, tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát, trao
đổi ý kiến với các GV (trao đổi với 12 giáo viên bộ môn Lịch sử) kết quả như sau:
Bảng 1. Kết quả điều tra thực trạng dạy học thực hành vào môn Lịch Sử
TT
Câu hỏi
Tỉ lệ lựa chọn (%)
Rất cần
thiết
Cần
thiết
Không
cần thiết
Thầy (cô) cho biết tổ chức dạy thực hành
lịch sử có cần thiết không?
40% 30% 30%
Thầy (cô) có thường xuyên tổ chức dạy
học thực hành lịch sử hay không?
Thường
xuyên
Thỉnh
thoảng
Không
30% 42% 28%
Việc rèn luyện năng lực, kĩ năng thực
hành cho học sinh có cần thiết hay
không?
Rất cần
thiết
Cần
thiết
Không
cần thiết
23% 29,9% 47,1%
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Có 40% số  GV được điều tra có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vấn đề dạy
học thực hành, 60% GV nhận thức tương đối đầy đủ và chưa đầy đủ. Nhưng dạy
học thực hành lịch Sử chỉ có trên 70% giáo viên sử dụng. Một số GV lại nghĩ rằng
muốn dạy tốt tiết thực hành cho học sinh phải đầu tư thời gian, công sức và vất vả
nên không thực hiện. Cũng có GV cho là do kiến thức trong bài nhiều, mà thời
gian và cơ sở vật chất còn rất hạn chế.
Kết quả khảo sát học sinh về thực trạng dạy thực hành Lịch Sử (khảo sát 250
em) HS:
Bảng 2. Kết quả điều tra học sinh về dạy học thực hành trong môn Lịch Sử
TT Câu hỏi
Tỉ lệ lựa chọn (%)
Rất cần
thiết
Cần
thiết
Không cần
thiết
1 Em thấy dạy học thực hành trong bộ
môn Lịch Sử có cần thiết không?
20% 18% 62%
2 Em có thường xuyên được thực hành
lịch sử không?
Thường
xuyên
Thỉnh
thoảng
Không bao
giờ
25% 24% 51%
3
Việc vận dụng kiến thức, kĩ năng đã
học vào thực tế cuộc sống có cần thiết
hay không?
Rất cần
thiết
Cần
thiết
Không cần
thiết
28% 23% 49%
Qua các số liệu điều tra có thể thấy rằng phần lớn HS ở các trường THPT đều
cho rằng môn lịch sử là môn phụ, các em chủ yếu chỉ chú ý đến các môn như toán,
lí, hóa…cho nên khi được hỏi các em đều có nhận thức chưa đầy đủ (chiếm tới trên
50%), HS không muốn học Lịch sử và tiến hành thực hành Lịch sử.
Như vậy, qua kết quả điều tra có thể thấy rằng: hiện nay, việc đưa các nội
dung giáo dục dạy học thực hành vào trong các bài học ở nhà trường phổ thông,
đặc biệt là các bài học lịch sử chưa nhận được sự quan tâm thích đáng. Một bộ
phận HS lơ là, không muốn học các giờ thực hành, xem nhẹ việc vận dụng kiến
thức đã học vào từng nội dung thực hành.
2.2. Mức độ phát huy năng lực tự học cho học sinh thông qua giờ dạy thực
hành môn Lịch sử.
Tôi đã xây dựng 02 mẫu phiếu khảo sát (01 mẫu phiếu dành khảo sát giáo
viên trong việc tổ chức dạy học hình thành năng lực cho học sinh, 01 mẫu phiếu
khảo sát học sinh lớp 10 năm học 2022- 2023). Qua phiếu khảo sát xin ý kiến 12
giáo viên và 250 học sinh, kết quả khảo sát thu được như sau:
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Bảng 3: Kết  quả khảo sát GV nhằm phát huy năng lực tự học cho HS trong
giờ thực hành
Nội dung
Số giáo viên
thực hiện
Tỉ lệ học sinh
được thực
hiện/đánh giá
1. Về hình thức phát triển năng lực tự chủ và tự học
Dặn dò: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới 12 100%
Phiếu bài tập 5 41,6%
Vẽ sơ đồ 3 25%
Thuyết trình 3 25%
Hình thức khác 1 8,3%
2. Hình thức đánh giá năng lực tự chủ và tự học
Nhận xét 12 100%
Lấy điểm miệng 12 100%
Lấy điểm sản phẩm học tập 3 25%
Lấy điểm thuyết trình 3 25%
Qua phiếu điều tra cho thấy: nhiều giáo viên chưa chú trọng đến thành tố tự
học, đa số giáo viên nhắc nhở các em: “Về nhà học bài cũ, làm bài tập và chuẩn
bị bài mới, giờ sau cô kiểm tra”. Giáo viên ít khi phát phiếu bài tập cho học sinh
chuẩn bị bài hay yêu cầu học sinh học những nội dung luyện tập, vận dụng (chỉ có
41,6%). Giáo viên chỉ quan tâm tới việc học bài cũ của học sinh mà ít quan tâm tới
việc chuẩn bị bài mới của các em… Về hình thức đánh giá năng lực tự học có tới
100% giáo viên đánh giá năng lực tự học của học sinh bằng nhận xét và lấy điểm
miệng. Rất ít giáo viên đánh giá điểm qua sản phẩm học tập hay thuyết trình của
học sinh.
Bảng 4: Kết quả khảo sát HS nhằm phát huy năng lực tự học trong giờ thực
hành
Nội dung
Số học sinh được
thực hiện
Tỷ lệ
1. Các nội dung tự học môn Lịch sử đã được thực hiện
Học thuộc vở ghi và Sách giáo khoa 250 100%
Phiếu học tập 55 22%
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Làm mô hình,  tập san ảnh 0 0%
Các sản phẩm khác 18 7,2%
2. Các em được đánh giá nội dung tự học bằng:
Lấy điểm miệng 250 100%
Nhận xét 250 100%
Lấy điểm thuyết trình 45 18%
Lấy điểm sản phẩm học tập 30 12%
Từ phiếu khảo sát trên nhận thấy rằng: 100% học sinh cố gắng hoàn thành hết
số bài tập giáo viên giao về nhà và học thuộc trong vở ghi chứ không có ý định tự
học, tự hoàn thiện. Số học sinh thực hiện phiếu học tập chỉ chiếm 22% và không có
học sinh làm mô hình hay làm tập san ảnh. 100% các em được đánh giá nội dung
tự học bằng lấy điểm miệng và nhận xét, số HS được đánh giá bằng lấy điểm
thuyết trình hay sản phẩm học tập chiếm tỉ lệ thấp.
Để tìm nguyên nhân của thực trạng tôi cũng tiến hành khảo sát đối với học
sinh về mức độ hứng thú với môn học Lịch sử và nguyên nhân không hứng thú với
môn học.
Tổng số học sinh tham gia khảo sát: 250 em. Kết quả thu được như sau:
Bảng 5: Khảo sát HS về mức độ hứng thú với môn Lịch sử
Nội dung Số học sinh Tỉ lệ
1. Mức độ hứng thú với môn học
Hứng thú 55 22%
Bình thường 143 57,2%
Không hứng thú 52 20,8%
2. Nguyên nhân (nếu không hứng thú với môn học)
Do kiến thức nhiều khó học 128 51,2%
Do phương pháp giảng dạy của Giáo viên 87 34,8%
Do suy nghĩ môn Lịch sử chỉ là môn phụ 35 14%
Sau khi nhận kết quả khảo sát từ các lớp và tổng hợp các ý kiến của giáo viên
trong tổ chuyên môn cũng như các đồng nghiệp tôi đưa ra các nguyên nhân sau:
Do giáo viên chưa đưa ra các hình thức và yêu cầu cụ thể để học sinh thực
hiện, chưa linh hoạt trong đánh giá năng lực tự chủ và tự học của học sinh, chưa có
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các hình thức  khích lệ kịp thời. Một số giáo viên chưa linh hoạt khi sử dụng
phương pháp và kĩ thuật dạy học nên chưa thu hút được học sinh hứng thú với môn
học.
Tâm lí môn Lịch sử là “môn phụ” vẫn còn tồn tại ở rất nhiều học sinh và cả
phụ huynh. Các em vẫn coi trọng các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh chứ
chưa nhận thức được vị trí, vai trò của môn Lịch sử nên thiếu quan tâm đến việc
học môn này.
Do đối tượng dạy học, một số học sinh chưa có động cơ học tập, nhận thức
chậm, chưa tự giác, chưa tích cực tham gia các hoạt động học tập nên chưa hoàn
thành các nhiệm vụ học tập mà giáo viên giao.
Nhận thức được tầm quan trọng của năng lực tự chủ và tự học với mỗi học sinh
trong hiện tại và cả tương lai nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử nói riêng
và chất lượng giáo dục nói chung cũng như góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục
của chương trình giáo dục phổ thông. Tôi mạnh dạn viết sáng kiến “Rèn luyện năng
lực tự học cho học sinh thông qua thực hành Lịch Sử 10 – CTGDPT 2018”.
CHƯƠNG 3.
GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG
QUA THỰC HÀNH LỊCH SỬ LỚP 10 (CTGDPT 2018)
3.1. Giải pháp sử dụng phiếu học tập.
Phiếu học tập là tờ giấy rời hoặc giáo viên trình chiếu trên máy, trên đó ghi
các câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ học tập... kèm theo các gợi ý, hướng dẫn của giáo
viên, dựa vào nhiệm vụ đó học sinh thực hiện, hoặc ghi các thông tin cần thiết để
mở rộng kiến thức, bổ sung kiến thức, tìm hiểu nội dung hoặc củng cố bài học.
Ngoài những mục đích đó thì phiếu học tập nhiều khi GV chỉ đưa ra một vấn
đề, yêu cầu HS tự hoàn thiện theo hiểu biết của mình thông qua việc nắm được
kiến thức cơ bản, hay từ thông tin ở kênh chữ HS rút ra kiến thức cần học. Khi sử
dụng phiếu học tập HS phải nghiên cứu SGK và các tài liệu lịch sử, HS sẽ tự thực
hiện được nhiệm vụ học tập. Như vậy với giải pháp sử dụng phiếu học tập trong
các tiết thực hành lịch sử lớp 10 giúp HS tự giác lập kế hoạch, vận dụng kiến thức
đã học trong chủ đề để hoàn thành phiếu học tập theo định hướng của giáo viên.
Qua đó rèn luyện được năng lực tự học, tự chủ động lĩnh hội kiến thức.
Chính vì vậy, việc sử dụng phiếu học tập có vai trò quan trọng trong dạy và học
nói chung đặc biệt là môn Lịch sử nói riêng. Bình thường các giáo viên thường sử
dụng phiếu học tập trong việc hình thành kiến thức mới nhưng bên cạnh việc sử dụng
phiếu học tập ở hoạt động hình thành kiến thức đặc biệt quan tâm đến việc thiết kế và
sử dụng phiếu học tập trong phần thực hành vì đây là một hình thức đơn giản, nhanh
gọn mà lại giúp học sinh tự hoàn thiện kiến thức một cách hiệu quả nhất.
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Các bước tiến  hành thực hiện giải pháp:
Bước 1: GV giới thiệu phiếu học tập (trình chiếu/ phát giấy), giao nhiệm vụ,
hướng dẫn học sinh cần làm gì để hoàn thành phiếu học tập.
Bước 2: HS làm việc (cá nhân/ nhóm) để hoàn thành phiếu học tập.
Bước 3: HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên phiếu học tập. HS khác
nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Giáo viên kết luận, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ.
Ví dụ: Khi tổ chức cho học sinh: Thực hành sau chủ đề 3: Một số nền văn
minh thế giới thời cổ - trung đại.
GV tổ chức thực hiện như sau:
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hệ thống hóa được những nội dung
kiến thức cơ bản văn minh nhân loại, từ đó biết trân trọng gìn giữ những giá trị của
nền văn minh nhân loại đã học trong chủ đề 3:Những thành tựu tiêu biểu của một
số nền văn minh thế giới thời cổ - trung đại.
b. Nội dung: Gv yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập về những thành tựu
tiêu biểu của một số nền văn minh thế giới thời cổ - trung đại.
c. Sản phẩm học tập dự kiến
Nhóm 1 và nhóm 2: Lập bảng thống kê những thành tựu tiêu biểu của một
số nền văn minh phương Đông thời cổ - trung đại.
PHIẾU HỌC TẬP
Nội dung
Văn minh Ai Cập
cổ đại
Văn minh Trung
Hoa cổ - trung đại
Văn minh Ấn Độ
cổ - trung đại
Tín ngưỡng,
tôn giáo
Việc sùng bái tự
nhiên chiếm địa vị
quan trọng như thần
mặt trời, thần sông,
rắn thần…
Nho giáo giữ vai
trò quan trọng.
Người khởi xướng
Nho giáo là Khổng
Tử. Đạo giáo chính
thức ra đời vào vào
cuối thế kỉ II, là
một trong những
tôn giáo lớn của
Trung Hoa. Phật
giáo phát triển,
nhiều ngôi chùa lớn
được xây dựng.
Là nơi ra đời của
nhiều tôn giáo lớn
như Hin-đu giáo,
Phật giáo; là nơi
du nhập, phát triển
Đạo Hồi.
Chữ viết Chữ tượng hình viết
trên giấy Pa-pi-rút
sáng tạo ra chữ viết
của mình từ đời nhà
Cư dân Ấn Độ
sớm tạo ra chữ
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hoặc khắc trên  đá Thương, trải qua
nhiều loại hình
khác nhau như
Giáp cốt văn, Kim
văn, Tiểu triện,...
viết, điển hình là
chữ Phạn.
Toán học
Nghĩ ra phép toán
đếm đến 10, tính
được số Pi bằng
3,16.
Cửu chương toán
thuật được biên
soạn dưới thời nhà
Hán nêu ra các
phương pháp tính
diện tích, khối
lượng,...
Sáng tạo ra hệ
thống chữ số tự
nhiên, đặc biệt là
phát minh ra chữ
số 0. Tính được
căn bậc 2, căn bậc
3.
Nghệ thuật
Kim tự tháp, tượng
Nhân sư…
Tiêu biểu là Vạn Lí
Trường Thành, Tử
Cấm Thành, tượng
Phật chùa Lạc
Sơn,....
Phổ biến là những
công trình được
khoét trong núi
đá. Gắn liền với
những ngôi chùa
là những pho
tượng Phật được
tạc bằng đá rất
tinh xảo.
Lĩnh vực khác
Y học: kĩ thuật ướp
xác.
- Sử học: khởi đầu
từ Tây hán và đạt
được nhiều thành
tựu to lớn. Bộ Sử kí
của Tư Mã Thiên có
giá trị cao về mặt tư
liệu và tư tưởng.
- Kĩ thuật: có 4 phát
minh quan trọng là
kĩ thuật in, làm giấy,
thuốc súng và la bàn.
Văn học: tiêu biểu
là Kinh Vê-đa ; sử
thi Ma-ha-bha-ra-
ta và Ra-ma-y-a-
na.
Nhóm 3 và nhóm 4: Lập bảng thống kê những thành tựu tiêu biểu của một
số nền văn minh phương Tây thời cổ - trung đại.
PHIẾU HỌC TẬP
Nội dung
Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ
đại
Văn minh Tây Âu thời kì
Phục hưng
Văn học - Đặt nền móng cho văn học - Nở rộ của các tài năng.
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phương Tây.
- Các  tác phẩm: Hai bộ sử thi I-
li-át và Ô-đi-xê, Vua Ơ-cơ-líp,..
- Đạt nhiều thành tựu trên cả
3 lĩnh vực là thơ, tiểu thuyết
và kịch.
Kiến trúc, điêu
khắc và hội
họa
- Đạt được những thành tựu
quan trọng trên cả 3 lĩnh vực:
điêu khắc, kiến trúc và hội họa.
- Một số công trình: đền Pác-tê-
nông, đấu trường Cô-li-dê, …
- Thế kỉ XV-XVI, nghệ thuật
Phục hưng đạt đến đỉnh cao
- Tiêu biểu nhất là Lê-ô-na
đờ Vanh-xi với các bức
tranh: Bữa tiệc cuối cùng,
Nàng Mô-na Li-sa,…
Khoa học kĩ
thuật
Nhiều nhà khoa học nổi tiếng
như Ta-lét, Pi-ta-go,…
- Khoa học, kĩ thuật đạt được
nhiều thành tựu, đẩy lùi
những ảnh hưởng và chi phối
của thần học.
- Nhiều tiến bộ về kĩ thuật,
đặc biệt là trong các ngành
dệt, khai mỏ, luyện kim,…
Tư tưởng
Là quê hương của triết học
phương Tây với các nhà triết
học tiêu biểu như: Ta-lét, Hê-ra-
clit,…
- Triết học duy vật với các
học giả tiêu biểu như Phran-
xít Bê-cơn, Đê-các-tơ,…
- Tạo tiền đề cho các cuộc
cách mạng xã hội ở châu Âu
và đặt nền tảng cho những
bước tiến lớn về tư t ởng,
triết học trong các thời đại
tiếp theo.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy A0, yêu cầu
HS các nhóm thảo luận và thực hiện nhiệm vụ: hoàn thành phiếu học tập về những
về những thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh thế giới thời cổ - trung đại.
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm 1 và nhóm 2: Lập bảng thống kê những thành tựu tiêu biểu của một
số nền văn minh phương Đông thời cổ - trung đại.
PHIẾU HỌC TẬP
Nội dung
Văn minh Ai Cập
cổ đại
Văn minh Trung
Hoa cổ - trung đại
Văn minh Ấn Độ
cổ - trung đại
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Tín ngưỡng,
tôn giáo
Chữ  viết
Toán học
Nghệ thuật
Lĩnh vực khác
Nhóm 3 và nhóm 4: Lập bảng thống kê những thành tựu tiêu biểu của một
số nền văn minh phương Tây thời cổ - trung đại.
PHIẾU HỌC TẬP
Nội dung
Văn minh Hy Lạp – La Mã
cổ đại
Văn minh Tây Âu thời kì
Phục hưng
Chữ viết
Văn học
Kiến trúc, điêu
khắc và hội
họa
Khoa học kĩ
thuật
Tư tưởng
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo các nhóm đã được phân công, trao đổi về nội dung các
kiến thức đã được học trong chủ đề 3 và hoàn thành phiếu học tập.
- GV quan sát các nhóm thảo luận, hướng dẫn, hỗ trợ (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
Báo cáo sản phẩm trong tiết thực hành, nhận xét, trao đổi, góp ý các nhóm. Tiến
trình báo cáo sản phẩm thực hành và nhận xét đánh giá như sau:
- Thứ tự báo cáo theo thứ tự của các nhóm đã giao trước. Các nhóm báo cáo
áp dụng theo kĩ thuật “5 xin” (xin chào, xin phép, xin lỗi, xin góp ý, xin cảm ơn).
- Khi mỗi nhóm lên báo cáo, các nhóm còn lại được phát phiếu đánh giá (dựa
theo tiêu chí do GV đã xây dựng) để theo dõi quá trình trình bày sản phẩm. Sau khi
nghe mỗi nhóm báo cáo xong, các nhóm khác có 1 phút hội ý để trao đổi, góp ý
cho nhóm bạn theo kĩ thuật “321” (3 lời khen dành cho đội bạn vừa báo cáo sản
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phẩm, 2 điều  muốn trao đổi, góp ý để đội bạn làm tốt hơn lần sau, 1 câu hỏi liên
quan đến nội dung vừa báo cáo).
- Nhóm được góp ý sẽ phản hồi trên cơ sở đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến các
nhóm khác. Việc phản hồi áp dụng kĩ thuật “5 xin” (xin chào, xin cảm ơn, xin tiếp
thu lĩnh hội ý kiến, xin giải trình làm sáng tỏ, xin cảm ơn).
Bước 4: GV nhận xét sản phẩm của nhóm báo cáo và những trao đổi giữa các
nhóm, trình bày, bổ sung, làm rõ thêm những thông tin liên quan đến những thành
tựu tiêu biểu của văn minh phương Đông và phương Tây thời cổ trung đại. Cuối
cùng, GV kết luận, chốt kiến thức cần đạt, HS lắng nghe tự lĩnh hội kiến thức. Các
nhóm treo sản phẩm ở lớp, HS tham quan sản phẩm theo kĩ thuật phòng tranh.
Ví dụ: Khi tổ chức cho học sinh: Thực hành chủ đề 5 về văn minh Đông Nam
Á thời kì cổ - trung đại, GV tổ chức thực hiện như sau:
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hệ thống hóa được những nội dung
kiến thức cơ bản đã học trong chủ đề 5: Văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung
đại. Từ những thành tựu tiêu biểu của của văn minh Đông Nam Á HS biết trân
trọng những giá trị và có những hành động cụ thể góp phần bảo tồn di sản văn
minh Đông Nam Á nói chung , ở Việt Nam nói riêng.
b. Nội dung: GV cho HS hoàn thành phiếu học tập những thành tựu văn minh
tiêu biểu của các nước Đông Nam Á, ý nghĩa/ giá trị.
c. Sản phẩm dự kiến:
Lĩnh vực Thành tựu Ý nghĩa/ giá trị
1. Tín ngưỡng
- Cư dân ĐNA có chung nhiều
tín ngưỡng bản địa: Tín
ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín
ngưỡng tự nhiên, tín ngưỡng
phồn thực.
Các hình thức tín ngưỡng
bản địa được bảo tồn trong
quá trình phát triển của lịch
sử Đông Nam Á và tiếp tục
tồn tại đến ngày nay như một
nét văn hóa truyền thống độc
đáo của các quốc gia trong
khu vực.
2. Tôn giáo
- Tôn giáo của cư dân ĐNA
chủ yếu tiếp thu từ bên ngoài
(Ân Độ, Trung Quốc)…
- Các tôn giáo lớn: Phật giáo,
Hinđu giáo, Hồi giáo, Thiên
Chúa giáo…
Là một khu vực đa tôn giáo
nhưng các tôn giáo ở Đông
Nam Á cùng tồn tại, phát
triển một cách hòa hợp.
3. Chữ viết
- Trước khi sáng tạo chữ viết
riêng, các nước ĐNA sử dụng
chữ viết cổ của Ấn Độ ( chữ
Việc sáng tạo ra chữ viết là
cơ sở quan trọng để khẳng
định sự ra đời của các quốc
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Phạn, chữ Pa-li)  và Trung
Quốc (chữ Hán).
- Trên cơ sở tiếp thu chữ viết
từ bên ngoài cư dân ĐNA đã
sáng tạo ra chữ viết riêng của
mình như chữ viết của người:
Chăm, Khơ – me, Thái…người
Việt tiếp thu một phần chữ Hán
(Trung Quốc) và sáng tạo ra
chữ Nôm sau đó tiếp thu chữ
Quốc ngữ.
gia dân tộc ở ĐNA, đồng
thời thể hiện sự tiếp thu một
cách sáng tạo các ảnh hưởng
của văn hóa Ấn Độ, Trung
Hoa.
4. Văn học
- VH dân gian: truyền thuyết,
sử thi, ca dao, tục ngữ…
- VH viết với nhiều tác phẩm
tiêu biểu: truyện Kiều (Nguyễn
Du), Truyện sử Ma-lay-u
(Malayxia)…
- Phản ánh tình cảm, mong
ước của người dân và cộng
đồng, ca ngợi những đức tính
quý báu của người lao động.
- Là một bộ phận không thể
thiếu trong đời sống tinh thần
của cư dân ĐNÁ, gắn bó chặt
chẽ với phong tục tập quán
của mỗi nước
5. Kiến trúc
- Kiến trúc dân gian: nhà sàn
- Kiến trúc tôn giáo: chùa,
đền, tháp, nhà thờ… chùa Một
cột, nhà thờ đá Phát Diệm…
- Kiến trúc cung đình: cung
điện, thành quách… thành
Thăng Long (VN), Luông Pha
băng (Lào)
Kiến trúc ĐNA đa dạng,
phong phú với ba dòng kiến
trúc tiêu biểu( dân gian, tôn
giáo, cung đình) đạt trình độ
cao, có giá trị lớn.
6. Điêu khắc
- Với nhiều tác phẩm được
chạm khắc công phu, độc đáo
và chịu ảnh hưởng rõ nét của
điêu khắc Ấn Độ, Trung Quốc.
- Thành tựu tiêu biểu: tượng
thần, tượng phật, phù
điêu…tượng thần ở đền Bay-
on (Campuchia), Thạt
Luổng(Lào)….
- Đạt đến trình độ cao
- Là các tác phẩm điêu khắc
mang tính chất tôn giáo, như
tượng thân, tượng Phật và
phù điêu.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy A0, yêu cầu
HS các nhóm thảo luận và thực hiện nhiệm vụ: hoàn thành phiếu học tập về những
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thành tựu tiêu  biểu của văn minh Đông Nam Á thời kì cồ - trung đại, nêu ý nghĩa
của những thành tựu đó. GV yêu cầu HS ở tiết học trước, sưu tầm các hình ảnh
trên các lĩnh vực của văn minh Đông Nam Á để hoàn thành vào sản phẩm của
nhóm mình.
- Phiếu học tập GV có thể in trên giấy A4, yêu cầu cá nhân làm và ghim vào
vở ghi hoặc GV yêu cầu nhóm làm trên giấy A0 hoạt động theo nhóm và trình bày
sản phẩm hoạt động ngay tại lớp.
PHIẾU HỌC TẬP
Nêu những thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa/ giá trị của văn minh Đông Nam Á
thời kỳ Cổ - Trung Đại.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo các nhóm đã được phân công, trao đổi về nội dung các
kiến thức đã được học trong chủ đề 5 và hoàn thành phiếu học tập.
- GV quan sát các nhóm hoạt động, thảo luận, hướng dẫn, hỗ trợ (nếu cần
thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm cử HS báo cáo.
- GV yêu cầu các nhóm khác lắng nghe để trao đổi, góp ý.
Bước 4: Đánh giá kết qủa thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS.
Lĩnh vực Thành tựu Ý nghĩa giá trị
1. Tín ngưỡng
2. Tôn giáo
3. Chữ viết
4. Văn học
5. Kiến trúc
6. Điêu khắc
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Ảnh HS trình  bày sản phẩm trong tiết thực hành
- Khi GV giao phiếu học tập trong các bài thực hành, ( hoặc GV yêu cầu một
vấn đề nào đó) HS sẽ tự hoàn thiện phiếu học tập, rút ra được những nhận xét, tìm
ra giá trị ,ý nghĩa các thành tựu tiêu biểu.Từ những hoạt động của mình HS rèn
luyện được khả năng tìm kiếm, phát triển năng lực tự tìm hiểu kiến thức, nhận thức
và tư duy lịch sử.Từ những hoạt động đó năng lực tự học sẽ được rèn luyện, HS
chủ động, không ỷ lại và tự giác hơn trong học tập.
3.2. Giải pháp 2: Tổ chức thực hành thông qua sưu tầm tư liệu lịch sử
Các nguồn tư liệu lịch sử có vai trò cực kỳ quan trọng, như nhà sử học Ba
Lan J.iopolski đã viết: Tư liệu luôn là tài sản quý giá nhất của nhà sử học, không
có nó ta không thể là nhà sử học. Và nếu xem một công trình nghiên cứu lịch sử là
một món ăn thì các nguồn tư liệu chính là những sản phẩm, những gia vị để chế
biến nên món ăn đó. Không có nguồn tư liệu thì lịch sử không thể được viết ra
"không có cái gì có thể thay thế tư liệu- không có chúng thì không có lịch sử".
Tư liệu Lịch sử chứa đựng các “Sự kiện lịch sử” các sự kiện Lịch sử đã diễn
ra trong quá khứ mà nhiều nhà nghiên cứu thường gọi là sự kiện hiện thực. Tư liệu
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lịch sử cũng  là những danh mục vận hành của con người; nó xuất hiện như một
hiện tượng xã hội đáp ứng cho một mục đích, một mong muốn nào đó của xã hội
đương thời và tồn tại như những di tích, dấu vết của hoàn cảnh lịch sử chi tiết đã
qua.
Tư liệu lịch sử có thể chia thành hai nhóm, dựa trên nguồn gốc/thời gian ra
đời của tư liệu, sẽ bao gồm: tư liệu gốc và tư liệu thứ cấp (tài liệu lịch sử). Và dựa
trên dạng thức của tư liệu bao gồm tư liệu hiện vật, thành văn và truyền miệng.
Nhóm tư liệu hiện vật: là những sản phẩm trong quá trình hoạt động thực tiễn
và hoạt động nhận thức của con người, tồn tại dưới dạng các hiện vật như các di
tích lịch sử, di chỉ khảo cổ học. Tư liệu hiện vật cực kì phong phú và đa dạng. Đây
chính là những tư liệu “biết nói” có giá trị rất lớn, không chỉ đối với các nhà
nghiên cứu mà cả trong giảng dạy lịch sử, nó như một minh chứng nói lên sự thật
lịch sử mà không ai chối bỏ được. Bên cạnh các di tích lịch sử, tư liệu hiện vật còn
bao gồm các di vật khảo cổ học hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại các bảo tàng
lịch sử, bảo tàng dân tộc học. Đây là những bằng chứng xác thực, trực quan sinh
động rất hấp dẫn đối với học sinh, giúp các em khắc sâu kiến thức.
Nhóm tư liệu trực quan: Bao gồm nhiều loại khác nhau như tranh ảnh, bản đồ,
sa bàn, mô hình, phim ảnh, băng ghi âm...Tư liệu trực quan góp phần quan trọng
tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh, cụ thể hóa các sự kiện và khắc phục tình trạng
“ hiện đại hóa” lịch sử của học sinh.
Nhóm tư liệu thành văn: Tư liệu thành văn hay còn gọi là tư liệu chữ viết vì
mọi nội dung lịch sử của nó đều được biểu thị bằng chữ viết. Nguồn tư liệu này
chiếm khối lượng lớn và đặc biệt quan trọng, đôi khi chiếm địa vị chủ yếu trong
các nguồn sử liệu, có thể sử dụng trong giảng dạy bất cứ bài học lịch sử nào. Hơn
nữa tư liệu thành văn có nội dung phong phú, gọn nhẹ, dễ sưu tầm và sử dụng.
Việc sử dụng tư liệu trong quá trình học tập lịch sử không chỉ giúp HS hiểu
sâu hơn nội dung bài học, tránh “hiện đại hóa lịch sử” cũng như xuyên tạc, bóp
méo sự thật lịch sử mà còn trực tiếp góp phần hình thành và phát triển năng lực tìm
hiểu lịch sử, tạo cho HS thói quen “ nói có sách, mách có chứng” khi tìm hiểu,
nhận thức và vận dụng lịch sử. Hơn thế nữa, biết vận dụng thành thạo phương pháp
này cũng góp phần trang bị cho HS năng lực, cách thức tự tìm hiểu và tự xử lí các
thông tin, vấn đề xẩy ra trong cuộc sống một cách hiệu quả, chặt chẽ và thuyết
phục nhất. Với việc sử dụng giải pháp tổ chức thực hành thông qua sưu tầm tư liệu
lịch sử HS tự giác tìm kiếm, tìm hiểu, thu thập kiến thức, tự làm giàu kho kiến thức
của mình. Không ngại khó, ngại khổ, kiên trì, nhẫn nại, lòng say mê… để chiếm
lĩnh một lĩnh vực khoa học nào đó, biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình.
* Các bước sử dụng phương pháp sưu tầm tư liệu lịch sử
Bước 1: Giáo viên căn cứ vào nội dung, mục tiêu cụ thể của bài học, nêu ra
nhiệm vụ chuẩn bị tiết thực hành (lựa chọn,sưu tầm tư liệu lịch sử).
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Bước 2: GV  chia nhóm và giao nhiệm vụ cụ thể, GV đưa ra các tiêu chí (làm
tập san ảnh, hình ảnh cần chính xác, ghi chú rõ ràng...).
Bước 3: Các nhóm thảo luận, phân công nhiệm vụ cụ thể và thông qua cách
làm tập san với GV.
Bước 4: GV kết luận, nhận xét, đánh giá sản phẩm tập san của HS.
Ví dụ: khi dạy thực hành sau chủ đề 6 về: “Một số nền Văn minh trên đất
nước Việt Nam”.Tôi đã chia mỗi lớp thành bốn nhóm làm tập san ảnh “Giới thiệu
một số nền văn minh trên đất Việt Nam.’’
a. Mục tiêu:
+ Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về những thành tựu
của các nền văn minh trên đất Việt Nam.
+ Vận dụng hiểu biết về các nền văn minh đã học để giới thiệu, quảng bá về
đất nước, con người, di sản văn hoá Việt Nam.
b. Nội dung:
Mỗi nhóm hoàn thành một cuốn tập san khổ giấy A4 (GV giao nhiệm vụ
trước 1 tuần) để trình bày trong tiết học sau và lưu vào bộ sưu tập tranh ảnh, tập
san Lịch sử trong thư viện trường hoặc lưu tại phòng thiết bị làm tư liệu dạy học
cho các năm sau.
Tập san cần sắp xếp theo tiến trình phát triển của các nền văn minh đã học từ
thời cổ cho đến văn minh Đại Việt hay các thành tựu tiêu biểu của nền văn minh.
- Văn minh Văn Lang-Âu Lạc.
- Văn minh Chăm-pa.
- Văn minh Phù Nam.
- Văn minh Đại Việt.
c. Sản phẩm
HS làm tập san và sẽ trình bày sản phẩm trong giờ thực hành.
* Tổ chức hoạt động.
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS. Cả lớp chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm làm
một quyển tập san trên giấy A4. Nội dung của tập san tập trung chủ yếu vào thành
tựu của các nền văn minh trên đất Việt Nam( trước năm 1858). GV Giao nhiệm vụ
trước 1 tuần để HS chuẩn bị.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ: HS hoàn thành.
GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động: GV mời đại diện HS của mỗi nhóm giới
thiệu sản phẩm của mình.
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Các nhóm đánh  giá sản phẩm và nhận xét.
Bước 4: GV nhận xét, hoàn chỉnh và chấm điểm sản phẩm .
Ảnh HS trình bày tập san và sản phẩm tập san của HS
 Như vậy với giải pháp tổ chức dạy học thực hành thông qua sưu tầm tư
liệu lịch sử, đặc biệt là HS tự làm tập san có vai trò rất thiết thực : từ việc học kiến
thức trong chủ đề đến tìm hiểu lịch sử, phát triển năng lực sáng tạo, có khả năng
tiếp cận và xử lí thông tin, nhận diện được các loại hình tư liệu lịch sử biết cách
sưu tầm và khai thác tư liệu trong học tập lịch sử.Với phương pháp này HS đã
được thực hành thực sự, HS biết trân trọng những giá trị, có nhận thức và hành
động góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của những di sản, giá trị văn minh
không chỉ của Việt Nam mà toàn nhân loại.HS sưu tầm tư liệu, biết trân trọng
những giá trị nhân văn mà ông cha đã xây dựng cũng như có ý thức giữ gìn và phát
huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
3.3. Giải pháp 3: Tổ chức thực hành lịch sử thông qua các dự án lịch sử
Dạy học dự án là một hình thức hay phương pháp dạy học theo nghĩa rộng.
Bản chất của dạy học dự án là HS thực hiện một hiện tượng phức hợp, có sự kết
hợp giữa lí thuyết và thực hành, thực tiễn. HS thực hiện nhiệm vụ với tính độc lập
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cao trong toàn  bộ quá trình học tập, từ xác định mục đích, lập kế hoạch đến việc
thực hiện dự án, thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, kiểm tra, điều chỉnh để đưa
ra một sản phẩm.
Để thực hiện học theo dự án có kết quả, cần có những yếu tố cơ bản:
+ Số lượng: HS được chia thành các nhóm, thành viên trong nhóm có thể chia
từ 4- 8 em HS với khả năng khác nhau.
+ Thời gian thực hiện: có thể ngắn hoặc dài tùy thuộc vào nội dung chủ đề.
+ Kết quả: có thể là báo cáo sản phẩm hoặc tiểu phẩm
+ Hình thức trình bày: có thể bằng PowerPoint, bài viết, đóng kịch...
Dạy học dựa trên dự án cần được tiến hành theo ba giai đoạn:
Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án
Đề xuất ý tưởng và chọn đề tài dự án: Đề tài dự án có thể nảy sinh từ sáng
kiến của GV, HS hoặc của nhóm HS. HS là người quyết định lựa chọn đề tài,
nhưng phải đảm bảo nội dung phù hợp với mục đích học tập, phù hợp chương trình
và điều kiện thực tế. Để thực hiện dự án, HS phải đóng những vai có thực trong xã
hội để tự mình tìm kiếm thông tin và giải quyết công việc.
Chia nhóm và nhận nhiệm vụ dự án: GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho
các nhóm HS và những yếu tố khác liên quan đến dự án. Trong công việc này, GV
là người đề xướng nhưng cũng cần tạo điều kiện cho HS tự chọn nhóm làm việc.
Lập kế hoạch thực hiện dự án: GV hướng dẫn các nhóm HS lập kế hoạch
thực hiện dự án, trong đó HS cần xác định chính xác chủ đề, mục tiêu, những công
việc cần làm, kinh phí, thời gian và phương pháp thực hiện. Ở giai đoạn này, đòi
hỏi ở HS tính tự lực và tính cộng tác để xây dựng kế hoạch của nhóm. Sản phẩm
tạo ra ở giai đoạn này là bản kế hoạch dự án.
Giai đoạn 2: Thực hiện dự án
Giai đoạn này, với sự giúp đỡ của GV, HS tập trung vào việc thực hiện nhiệm
vụ được giao với các hoạt động: như đề xuất các phương án giải quyết và kiểm tra,
nghiên cứu tài liệu, trao đổi và hợp tác với các thành viên trong nhóm. Trong dự
án, GV cần tôn trọng kế hoạch đã xây dựng của các nhóm, cần tạo điều kiện cho
HS trao đổi, thu thập tài liệu, tìm kiếm thông tin. Các nhóm thường xuyên cùng
nhau đánh giá công việc, chỉnh sửa để đạt được mục tiêu. GV cũng cần tạo điều
kiện cho việc làm chủ hoạt động học tập của HS và nhóm HS, quan tâm đến
phương pháp học của HS…và khuyến khích HS tạo ra một sản phẩm cụ thể, có
chất lượng.
Giai đoạn 3: Báo cáo và đánh giá dự án
HS thu thập kết quả, công bố sản phẩm trước lớp. Sau đó, GV và HS tiến hành
đánh giá. HS có thể tự nhận xét quá trình thực hiện dự án và tự đánh giá sản phẩm
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nhóm mình và  đánh giá nhóm khác. GV đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện dự án
của HS, đánh giá sản phẩm và rút kinh nghiệm để thực hiện những dự án tiếp theo.
 Việc tổ chức thực hành cho HS thông qua các dự án lịch sử phát huy một
cách tối đa khả năng tự học. Các em sẽ tự đưa ra ý tưởng dự án, tự tìm hiểu và xử
lí vấn đề đặt ra. HS hoàn toàn độc lập, tự giác hoạt động, làm chủ tình huống.
Đồng thời qua các dự án Lịch sử giúp các em HS hứng thú trong việc khám phá
Lịch sử.
Ví dụ: khi tổ chức hoạt động thực hành cho học sinh chủ đề 3: Nền văn minh
nhân loại. Giáo viên thực hiện như sau:
a. Mục tiêu: Nhằm vận dụng kiến thức mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết
những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn: Di sản văn hóa của Việt Nam chịu
ảnh hưởng từ nền văn minh Ấn Độ và Trung Hoa.
b. Nội dung: học sinh thực hiện dự án ở nhà theo nhóm.
c. Sản phẩm học tập: Bài làm của HS trình bày theo sơ đồ tư duy, thiết kế
video/ bài thuyết trình trên giấy A0.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiêm vụ cho HS: Thực hiện dự án “Hành trình kết nối di
sản”. Em hãy lựa chọn một di sản văn hóa của Việt Nam chịu ảnh hưởng từ nền
văn minh Ấn Độ hoặc Trung Hoa và trình bày những giá trị đặc sắc của di sản đó.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ theo nhóm tại nhà:
Bước 3: Báo cáo sản phẩm trong tiết thực hành, nhận xét, trao đổi, góp ý các
nhóm. Tiến trình báo cáo sản phẩm thực hành và nhận xét đánh giá như sau:
- Thứ tự báo cáo theo thứ tự của các nhóm đã giao trước. Các nhóm báo cáo
áp dụng theo kĩ thuật “5 xin” (xin chào, xin phép, xin lỗi, xin góp ý, xin cảm ơn).
- Khi mỗi nhóm lên báo cáo, các nhóm còn lại được phát phiếu đánh giá (dựa
theo tiêu chí do GV đã xây dựng) để theo dõi quá trình trình bày sản phẩm. Sau khi
nghe mỗi nhóm báo cáo xong, các nhóm khác có 1 phút hội ý để trao đổi, góp ý
cho nhóm bạn theo kĩ thuật “321” (3 lời khen dành cho đội bạn vừa báo cáo sản
phẩm, 2 điều muốn trao đổi, góp ý để đội bạn làm tốt hơn lần sau, 1 câu hỏi liên
quan đến nội dung vừa báo cáo).
- Nhóm được góp ý sẽ phản hồi trên cơ sở đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến các
nhóm khác. Việc phản hồi áp dụng kĩ thuật “5 xin” (xin chào, xin cảm ơn, xin tiếp
thu lĩnh hội ý kiến, xin giải trình làm sáng tỏ, xin cảm ơn).
Bước 4: GV nhận xét sản phẩm của nhóm báo cáo và những trao đổi giữa các
nhóm, trình bày, bổ sung, làm rõ thêm những thông tin liên đến dự án.
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Ảnh HS trình  bày dự án kết nối di sản
BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA HỌC SINH
Nền văn minh Ấn Độ có ảnh hưởng sâu sắc đối với các quốc gia Đông Nam
Á trên các lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo, thiết chế xã hội, chữ viết, văn học, nghệ
thuật kiến trúc… Tuy nhiên, ở từng nước riêng biệt với các điều kiện khác nhau thì
sự tiếp nhận văn minh Ấn Độ cũng có sự khác biệt. Qua nguồn tư liệu và các di
tích để lại trong khu vực, nền văn minh Ấn Độ có ảnh hưởng nhất định đến Việt
Nam, đặc biệt rõ nét ở một số vùng trên đất nước ta như Quảng Nam - Đà Nẵng.
Nói đến các nền văn minh nổi tiếng trên thế giới không thể không nhắc đến Ấn Độ,
một nền văn minh phát triển rực rỡ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sức lan tỏa của
nền văn minh đó đến nhiều nước xung quanh như Pa-ki-xtan, Nê-pan, Băng-la-đét
và khu vực Đông Nam Á gồm Brunây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a,
Ma-lai-xi-a, Lào, Mi-anma, Phi-lip-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam. Ảnh
hưởng từ văn hóa Bà la môn và Ấn Độ giáo cũng được thể hiện trên các công trình
điêu khắc ở tháp Chăm Mỹ Sơn, đặc biệt là các mảng điêu khắc vũ nữ Trà Kiệu,
tượng Apsara, các động tác múa có ảnh hưởng từ các điệu múa nghi lễ, múa cung
đình Ấn Độ đã được bản địa hóa. Di tích Mỹ Sơn được phát hiện bởi một học giả
người Pháp là M.C Paris vào năm 1898. Sau đó, vào những năm đầu thế kỷ 20, hai
nhà nghiên cứu Viễn thông Pháp là L. Finot và L. de Lajonquière và nhà kiến trúc
sư kiêm khảo cổ học H. Parmentier đã đến Mỹ Sơn để nghiên cứu văn bia và nghệ
thuật kiến trúc, điêu khắc Chăm. Cho đến những năm 1903-1904, những tài liệu cơ
bản nhất về bia ký và nghệ thuật kiến trúc Mỹ Sơn đã được L. Finot chính thức
công bố. Bằng vật liệu gạch nung và đá sa thạch, trong nhiều thế kỷ người Chăm
đã dựng lên một quần thể kiến trúc đền tháp độc đáo, liên hoàn: Ðền chính thờ
Linga-Yoni, biểu tượng của năng lực sáng tạo. Bên cạnh tháp chính (Kalan) là
những tháp thờ nhiều vị thần khác hoặc thờ những vị vua đã mất. Mặc dù thời gian
cùng chiến tranh đã biến nhiều khu tháp thành phế tích nhưng những hiện vật điêu
khắc, kiến trúc còn lại cho đến ngày nay vẫn còn để lại những phong cách mỹ thuật
của giai đoạn lịch sử dân tộc Chăm, những kiệt tác đánh dấu một thời huy hoàng
của văn hóa kiến trúc Chăm cũng như của Đông Nam Á. Mỹ Sơn còn là trung tâm
văn hóa và tín ngưỡng của các triều đại Chămpa và là nơi chôn cất các vị vua, thầy
tu nhiều quyền lực. Mỹ Sơn chịu ảnh hưởng rất lớn của Ấn Độ cả về kiến trúc ở
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các đền tháp  và ở các dòng bia ký bằng chữ Phạn cổ trên các văn bia. Dựa trên các
tấm văn bia khác, người ta biết nơi đây đã từng có một đền thờ đầu tiên được làm
bằng gỗ vào thế kỷ IV. Hơn hai thế kỷ sau đó, ngôi đền bị thiêu hủy trong một trận
hỏa hoạn lớn. Vào đầu thế kỷ VII, vua Sambhuvarman đã dùng gạch để xây dựng
lại ngôi đền còn tồn tại đến ngày nay (có lẽ sau khi dời đô từ Khu Lật về Trà
Kiệu). Các triều vua sau đó tiếp tục tu sửa lại các đền tháp cũ và xây dựng các đền
tháp mới để thờ các vị thần. Gạch là vật liệu tốt để lưu giữ ký ức của một dân tộc
kỳ bí và kỹ thuật xây dựng tháp của người Chăm cho tới nay vẫn còn là một điều
bí ẩn. Người ta vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thích hợp về chất liệu gắn kết, phương
thức nung gạch và xây dựng. Khu di tích Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là
Di sản văn hóa thế giới vào tháng 12/1999. Ngoài ra, sự ảnh hưởng đậm nét của
văn hóa Ấn Độ thông qua văn hóa Chăm còn thể hiện rõ nét với nhiều phong cách
khác nhau ở các tháp cổ ở Đồng Dương (Thăng Bình, Quảng Nam), ở Tam An
(Tam Kỳ, Quảng Nam), ở Trà Kiệu (Duy Xuyên, Quảng Nam) hay ở di tích tháp
Chăm mới được phát hiện ở xóm Cấm, Hòa Thọ Đông (Cẩm Lệ, Đà Nẵng).Tóm
lại, không phải đến bây giờ các nhà khoa học mới khâm phục trước những bí ẩn
với tài nghệ xây dựng bằng vật liệu gạch của người Chăm cổ mà theo PGS. TS.
Nguyễn Hồng Sơn thì “ngay từ những thế kỷ V-VI, sử sách Trung Quốc cũng đã
phải kinh ngạc và tôn người Chăm là bậc thầy trong nghệ thuật kiến trúc và điêu
khắc gạch”.Tuy mỗi phong cách kiến trúc tiêu biểu cho một khung niên đại nhất
định thể hiện quá trình phát triển rực rỡ hoặc lụi tàn, song văn minh Ấn Độ đã để
lại những giá trị mang đặc trưng riêng “bí ẩn nhưng huyền diệu, chân thực nhưng
hùng vĩ, tâm linh nhưng lại rất đời thường”. Những yếu tố của nền văn minh Ấn
Độ đã góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa
được xem là tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ (RUBRICS) DỰ ÁN
Tiêu chí Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3
1. Nội dung
Chỉ đúng di sản văn
hóa Việt Nam chịu ảnh
hưởng từ nền văn minh
Ấn Độ hoặc Trung Hoa
trình bày đầy đủ chính
xác ý nghĩa của di sản
với đời sống con người.
Chỉ đúng di sản văn
hóa Việt Nam chịu
ảnh hưởng từ nền
văn minh Ấn Độ
hoặc Trung Hoa
trình bày tương đối
đầy đủ ý nghĩa của
di sản với đời sống
con người.
Trình bày được
di sản văn hóa
Việt Nam chịu
ảnh hưởng từ
nền văn minh Ấn
Độ hoặc Trung
Hoa tuy nhiên
còn thiếu nhiều ý
nghĩa
(6 điểm) (3,0 – 5,0 điểm) (0,0 – 2,0 điểm)
2. Hình thức Đẹp, cân đối, hài hòa, Tương đối đẹp, cân Chưa đẹp, cân
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sáng tạo, phù  hợp với
nội dung thể hiện
đối, hài hòa, khá
phù hợp với nội
dung thể hiện
đối, hài hòa,
chưa phù hợp với
nội dung thể hiện
(1 điểm) (0,5 điểm) (0,25 điểm)
3. Cách
trình bày
- Trình bày báo cáo kết
quả của nhóm rõ ràng,
ngắn gọn, chính xác.
- Có sáng tạo, thu hút
người nghe.
- Trình bày tương
đối rõ ràng, chính
xác.
- Sự sáng tạo chưa
nhiều.
Trình bày rõ
ràng, nhưng chưa
thật chính xác,
ngắn gọn, chưa
sáng tạo.
(1 điểm) (0,5 điểm) ( 0,25 điểm)
4. Thời gian
Nộp sớm hoặc đúng
hạn
Nộp chậm Nộp muộn hơn
(1 điểm) (0,5 điểm) ( 0,25 điểm)
5. Hợp tác
Cả nhóm cùng hợp tác,
tích cực
Một số bạn chưa
hợp tác, tích cực
Chỉ có 1 vài bạn
hoạt động
(1 điểm) ( 0,5 điểm) ( 0,25 điểm)
Ví dụ: khi tổ chức hoạt động thực hành cho học sinh sau chủ đề 4: Các
cuộc cách mạng công nghiệp. Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện dự án về
tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư như sau:
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS thực hiện được dự án học tập tìm hiểu
các thành tựu tiêu biểu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư
và từ đó HS hiểu được tác động tích cực và hạn chế của các cuộc CMCN.
b. Nội dung: GV cho HS hoạt động theo nhóm, sử dụng phương pháp dạy
học dự án để HS tìm hiểu về thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba
và lần thứ tư và tác động của nó.
c. Sản phẩm học tập: HS thực hiện được dự án học tập về thành tựu của
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư và những tác động của nó.
d. Tổ chức hoạt động
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS hoạt động theo nhóm, sử dụng phương pháp dạy học dự án để
HS tìm hiểu về thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư
và tác động của nó.
+ Tên dự án: Tác động của một số thành tựu của Cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư đến cuộc sống của em.
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+ GV gợi  ý và chia lớp làm các nhóm:
Nhóm 1: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các thành tựu tiêu biểu của CMCN và
những tác động tích cực về xã hội, văn hóa của cách mạng công nghiệp thời kì
hiện đại.
Nhóm 2: Internet, Điện thoại thông minh tác động đến cuộc sống của em
như thế nào?
Nhóm 3: Tác động tiêu cực về xã hội, văn hóa của cách mạng công nghiệp
thời kì hiện đạị- cho ví dụ cụ thể.
Nhóm 4:Bản thân em đang sống trong thời kì của cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 em cần phải làm những gì để phát huy những mặt tích cực và hạn chế
những mặt tiêu cực của cuộc cách mạng này.
- GV khuyến khích HS sáng tạo trong việc lựa chọn hình thức báo cáo sản
phẩm dự án như: áp phích, thiết kế bài trình chiếu trên máy tính, sơ đồ tư duy, tập
san, video,phỏng vấn, đóng vai., thuyết trình..
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học về những thành tựu của Cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư – tác động của cách mạng này để thực hiện
nhiệm vụ học tập.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày sản phẩm của nhóm trước lớp.( hình ảnh
phụ lục 2)
- GV yêu cầu HS các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến hoặc đặt
câu hỏi (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá dự án hoạt động.
- GV mở rộng kiến thức, phân tích rõ hơn về tác động của cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư, làm gia tăng năng suất lao động nhưng cũng
làm gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo kéo theo một số ảnh
hưởng xấu như ô nhiễm môi trường, cháy rừng, dịch bệnh.
Như vậy, sự tác động mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp hiện đại đang
ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt đối với lực lượng sản
xuất hiện nay. Trước những thời cơ và thách thức mà cuộc Cách mạng này đang
tạo ra đối với lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay, chúng ta cần nhận thức
đúng, luôn sáng tạo và không ngừng đổi mới để tận dụng những tác động tích cực
và hạn chế những tiêu cực mà cuộc cách mạng này mang lại. Không ngừng đổi
mới, nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ vào quá trình
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